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PHẦN TRẮC NGHIỆM (05 điểm)

Nội dung nào sau đây là đúng?
A. Công ước khung của Liên Hiệp Quốc 1992 là công ước về chống lại xu hướng khí hậu biến đổi
B. Nghị định thư Montreal 1978 quy định về cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính
C. Công ước Vienna 1985 là công ước về Luật biển 
D. Nghị định thư Kyoto 1997 quy định về các chất làm suy giảm tầng ozone 
ANSWER: A

Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư Kyoto 1997 vào năm nào? 
A. Năm 2002
B. Năm 1997 
C. Năm 1999
D. Năm 1994
ANSWER: A

Xác định quan hệ KHÔNG thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật môi trường?
A. A và B tranh chấp với nhau về diện tích đất được Nhà nước giao trồng rừng
B. Công ty Cổ phần A phải bồi thường thiệt hại cho các hộ gia đình bị hiệt hại do đã làm ô nhiễm môi trường
C. Công ty Cổ phần A làm hồ sơ đánh giá tác động môi trường trước khi xây dựng dự án nhà máy sản xuất bột ngọt
D. A khai khác nước ngầm để sản xuất nước đóng chai
ANSWER: A

Biện pháp nào là quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường?
A. Biện pháp pháp lý
B. Biện pháp kinh tế 
C. Biện pháp chính trị
D. Biện pháp khoa học – công nghệ
ANSWER: A

Trong những hình thức trả tiền sau hình thức nào KHÔNG thuộc nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền?
A. Tiền bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường 
B. Thuế bảo vệ môi trường 
C. Phí bảo vệ môi trường
D. Thuế tài nguyên
ANSWER: A

Chất hóa học hoặc tác nhân vật lý, sinh học mà khi xuất hiện trong môi trường vượt mức cho phép sẽ gây ô nhiễm môi trường gọi là gì? 
A. Chất ô nhiễm 
B. Chất thải nguy hại
C. Chất thải
D. Khí nhà kính
ANSWER: A

Nhận định nào sau đây là SAI về tiêu chuẩn môi trường theo Luật bảo vệ môi trường 2020?
A. Tiêu chuẩn môi trường quốc gia và tiêu chuẩn môi trường cơ sở do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng
B. Tiêu chuẩn môi trường bao gồm tiêu chuẩn chất lượng môi trường xung quanh, tiêu chuẩn môi trường đối với quản lý chất thải và tiêu chuẩn môi trường khác
C. Tiêu chuẩn môi trường có thể được áp dụng bắt buộc 
D. Tiêu chuẩn môi trường bao gồm tiêu chuẩn môi trường cơ sở, tiêu chuẩn môi trường quốc gia và tiêu chuẩn môi trường quốc tế
ANSWER: A

Căn cứ vào dạng tồn tại, chất thải được chia thành:
A. Chất thải rắn, chất thải lỏng, chất thải khí
B. Chất thải rắn, chất thải lỏng
C. Chất thải nguy hại và chất thải thông thường
D. Chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nông nghiệp
ANSWER: A

Cơ quan nào sau đây KHÔNG có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?
A. Ủy ban nhân dân cấp huyện 
B. Bộ Quốc phòng
C. Bộ Tài nguyên và Môi trường
D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
ANSWER: A

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền riêng cao nhất về bảo vệ nguồn lợi thủy sản là cơ quan nào?
A. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
B. Chính phủ
C. Bộ Tài nguyên và Môi trường
D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
ANSWER: A

Thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng đối với cá nhân, hộ gia đình thuộc về cơ quan nào?
A. Ủy ban nhân dân cấp huyện 
B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
C. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
D. Bộ Tài nguyên và Môi trường
ANSWER: A

Nhận định nào sau đây là SAI về chủ sở hữu rừng?
A. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sở hữu rừng sản xuất là rừng tự nhiên
B. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng bằng kinh phí tư nhân 
C. Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với rừng trồng do Nhà nước thu hồi, được tặng cho hoặc trường hợp chuyển quyền sở hữu rừng trồng khác theo quy định của pháp luật
D. Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với rừng tự nhiên và rừng trồng do Nhà nước đầu tư toàn bộ 
ANSWER: A

Loại rừng nào sau đây KHÔNG phải là rừng đặc dụng?
A. Rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư
B. Khu dự trữ thiên nhiên
C. Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học
D. Khu bảo tồn loài - sinh cảnh 
ANSWER: A

Cơ quan nào KHÔNG có thẩm quyền quản lý vùng khai thác thủy sản?
A. Bộ Tài nguyên và Môi trường.
B. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
C. Chính phủ
D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
ANSWER: A

Chủ thể nào sau đây KHÔNG được khai thác khoáng sản tại Việt Nam?
A. Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam 
B. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã
C. Doanh nghiệp tư nhân được thành lập theo Luật doanh nghiệp
D. Công ty Cổ phần được thành lập theo Luật doanh nghiệp
ANSWER: A

Thời hạn giấy phép khai thác khoáng sản được quy định như thế nào? 
A. Có thời hạn không quá 30 năm và có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm
B. Có thời hạn không quá 50 năm và có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm
C. Có thời hạn không quá 30 năm và có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 30 năm
D. Có thời hạn không quá 30 năm và không được gia hạn 
ANSWER: A

Trách nhiệm quản lý khu bảo tồn KHÔNG thuộc về cơ quan nào sau đây?
A. Ủy ban nhân dân cấp huyện 
B. Bộ Tài nguyên và Môi trường
C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
D. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
ANSWER: A

Loài nào sau đây KHÔNG được xem xét đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ?
A. Loài động vật, thực vật, vi sinh vật và nấm sinh sống và phát triển ở khu vực vốn không phải là môi trường sống tự nhiên của chúng. 
B. Loài động vật hoang dã có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường hoặc văn hóa - lịch sử mà số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng. 
C. Giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm nguy cấp, quý, hiếm.
D. Loài thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
ANSWER: A

Nhận định nào sau đây là SAI về di sản văn hóa?
A. Di sản văn hoá ở trong lòng đất thuộc đất liền, hải đảo, ở vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Việt Nam có thể thuộc sở hữu tư nhân.
B. Di sản văn hoá thu được trong quá trình thăm dò, khai quật khảo cổ đều thuộc sở hữu nhà nước
C. Di sản văn hoá vật thể là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Môi trường.
D. Di sản văn hoá phát hiện được mà không xác định được chủ sở hữu đều thuộc sở hữu nhà nước.
ANSWER: A

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức trong Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 bằng bao nhiêu lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân?
A. Bằng 02 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân
B. Bằng 03 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân
C. Bằng 04 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân
D. Bằng 1,5 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (05 điểm)
1. Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao? (02 điểm)
Câu 1 (01 điểm): Tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường luôn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện.
Đáp án Câu 1:
· Nhận định Sai. (0.25 điểm)
· Vì: Trong trường hợp toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn môi trường trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường. (0.5 điểm)
· Cơ sở pháp lý: Khoản 2, Điều 103 Luật bảo vệ môi trường 2020. (0.25 điểm)
Câu 2 (01 điểm): Tất cả các dự án đầu tư phải thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường.
Đáp án Câu 2:
Nhận định Sai. (0.25 điểm)
Vì: Chỉ những dự án thuộc đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 và dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường 2020 mới là đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Bên cạnh đó, những dự án thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. (0.5 điểm)
Cơ sở pháp lý: Khoản 1 và Khoản 2, Điều 30 Luật bảo vệ môi trường 2020. (0.25 điểm)
2. Bài tập hình huống: (03 điểm)
Tháng 3 năm 2022, Công ty TNHH Q có nhà máy tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai gây ra ô nhiễm môi trường, bị xử phạt hành vi sau: Không dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và báo cáo kịp thời tới cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án để hướng dẫn giải quyết trong trường hợp gây ô nhiễm môi trường.
Hãy trả lời những câu hỏi sau:
Câu 1: Công ty THHH Q bị xử lý như thế nào? Nêu rõ cơ sở pháp lý? (Biết rằng công ty này không có tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ). (2.0 điểm)
Câu 2: Chủ thể nào có thẩm quyền xử phạt? Nêu rõ cơ sở pháp lý? (1.0 điểm)
Đáp án Câu 1:
Công ty TNHH Q phải chịu mức tiền phạt cụ thể là:
· Hành vi trên bị xử phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. (0.5 điểm)
· Cơ sở pháp lý: Điểm i Khoản 1 Điều 9 VBHN số 05/2021/BTNMT Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường (hoặc Khoản 8 Điều 1 Nghị định 55/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/07/2021 Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định 155/2016/NĐ-CP). (0.25 điểm)
· Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Vì vậy, Công ty TNHH Q bị phạt tiền từ phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng. (0.5 điểm)
· Cơ sở pháp lý: Theo Khoản 1 Điều 5 VBHN số 05/2021/BTNMT Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. (0.25 điểm)
Trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ của công ty TNHH Q mức tiền phạt là trung bình của khung tiền phạt là 180.000.000 đồng. (0.5 điểm)
Đáp án Câu 2:
· Chủ thể có thẩm quyền xử phạt là Chủ tịch UBND cấp tỉnh Đồng Nai (hoặc Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường; hoặc Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường). (0.5 điểm)
· Cơ sở pháp lý: Khoản 3, Điều 48 (hoặc Khoản 6 Điều 49; hoặc Khoản 4 Điều 50) VBHN số 05/2021/BTNMT Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. (0.5 điểm)
[bookmark: _Hlk95307981]Ngày biên soạn: 18/6/2022
Giảng viên biên soạn đề thi: Đinh Lê Oanh

Ngày kiểm duyệt: 19/6/2022
Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TRẦN MINH TOÀN



2
